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Khoa: Lý luận chính trị
TÓM TẮT:  Xuất phát từ thực tiễn đổi mới trong lĩnh vực giáo dục nói chung và môn giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng, tác giả tập trung làm rõ vấn đề về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn giáo dục chính trị hệ trung cấp tại trường. Với nội dung này, tác giả làm rõ vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng như thực trạng của việc đánh giá kết quả học phần chính trị trong thời gian qua, từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng của sinh viên trong học tập.
1/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình mở cửa hội nhập quốc tế. Xu thế đó đã và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với tất cả các cấp, các ngành, trong đó có ngành giáo dục. Đó là phải đào tạo được đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn hóa cao, kĩ năng chuyên nghiệp và có khả năng vận dụng những tri thức đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều thành tựu, song cũng còn không ít những hạn chế, bất cập. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ ra rằng: “chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất”. Từ những hạn chế trong lĩnh vực đào tạo, ngành giáo dục đã chủ trương đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam mà trong đó có đổi phương pháp dạy học đang là vấn đề quan tâm hàng đầu . Có rất nhiều vấn đề cần phải đổi mới: từ cách thức quản lý, tổ chức đến nội dung chương trình đào đạo. Một trong những vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo là cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Hiệu quả của giảng dạy phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn phương pháp đúng. Trong bài này, tác giả tập trung làm rõ phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn giáo dục chính trị hệ trung cấp tại trường.
2. NỘI DUNG 

2.1/ Vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá vừa là khâu cuối cùng của quá trình dạy học đồng thời vừa mở đầu cho chu trình tiếp theo với chất lượng cao hơn. Việc đánh giá kết quả học tập có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với sinh viên mà còn cả đối với giáo viên.
Với sinh viên:

- Giúp sinh viên ghi nghớ, tái hiện, hệ thống hóa lại kiến thức đã được học, kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của mình ở mức độ nào, những nội dung nào còn thiếu sót cần phải bổ sung. Cũng thông qua việc đánh giá mà sinh viên biết được bản thân được học tiếp, khen thưởng hay phải thi lại, cảnh cáo học vụ…
- Đánh giá chính xác còn giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn, với việc ghi nhận kết quả học tập thông qua điểm số sẽ tạo động lực tốt cho sinh viên trong quá trình học tập, đồng thời cũng giúp sinh viên nhận ra điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, có ý chí vươn lên để đạt kết quả cao nhất, phòng chống và khắc phục tư tưởng học chỉ để đối phó, để qua môn, nâng cao tinh thần tự giác khi làm bài, tránh gian lận. 

- Hình thành nhu cầu, thói quen tự đánh giá được quá trình cũng như kết quả học tập của bản thân. Đây là vai trò có ý nghĩa rất quan trọng đối với sinh viên bởi học ở bậc trung cấp là hoạt động nhận thức, lĩnh hội tri thức chuyên ngành có tính chất nghiên cứu,  nhấn mạnh đến vai trò tự học, tự nghiên cứu của bản thân. Do vậy, sinh viên cần được rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, có như vậy họ mới đáp ứng được yêu cầu của môn học cũng như  công việc sau khi ra trường.

Với giáo viên:
- Thông qua kiểm tra, đánh giá giảng viên có thể thu thập được những thông tin tương đối chính xác về trình độ học tập của mỗi sinh viên, từ đó giúp giảng viên có thể hướng dẫn sinh viên học tập một cách phù hợp với sở trường của sinh viên. 

- Giúp cho giảng viên kiểm tra lại về mặt kiến thức, kĩ năng và thái độ đặt ra cho sinh viên đã phù hợp chưa, xác định nội dung, phương pháp giảng dạy có cần thay đổi không và nếu cần thay đổi thì phải lựa chọn như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng. 
- Giúp giáo viên không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sư phạm để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
2. 2/ Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần chính trị của sinh viên 

Hiện nay, việc kiểm tra đánh giá kết quả môn chính trị hệ trung cấp được đánh giá theo thang điểm 10, trong đó:
40% là điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ. Với điểm kiểm tra thường xuyên mỗi giảng viên sẽ có hình thức lấy điểm khác nhau: cho làm bài tự luận hoặc lấy điểm chuyên cần, thái độ học tập. Với bài kiểm tra định kỳ thì giảng viên sẽ cho làm bài tự luận không được sử dụng tài liệu hoặc được sử dụng tài liệu.
60% là điểm kiểm tra cuối kỳ. Sinh viên sẽ thi tập trung theo phòng theo hình thức không được sử dụng tài liệu.

Mặc dù giảng viên trong khoa đã có nhiều cải tiến tích cực trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhưng với hình thức ra đề thi và đánh giá như hiện nay vẫn còn nhiều bất cập:
- Hình thức kiểm tra: chưa phong phú vẫn chủ yếu vẫn là tự luận 

- Phạm vi kiểm tra: Các bài kiểm tra và thi kết thúc học phần không thể hiện được tất cả các nội dung mà sinh viên đã được học mà chỉ được giới hạn ngắn trong đề cương.
- Nội dung kiểm tra: Nội dung trong các bài kiểm tra chiếm đến 80% là những kiến thức sẵn có trong giáo trình, sinh viên chỉ cần dành một thời gian ngắn để học thuộc lòng là có thể đạt được điểm cao, việc tự học và tự nghiên cứu trong đại đa số sinh viên rất hạn chế. Không những thế để đối phó với đề thi nhiều sinh viên còn học tủ, học lệch, nên việc đánh giá chưa khách quan. Vì vậy, sau khi học xong sinh viên thường quên ngay những gì mình đã được học chứ không hiều thực chất của nội dung. Do đó, với những câu hỏi mang tính phát huy tinh thần sáng tạo thì đa phần sinh viên không làm bởi các em nghĩ nếu bỏ ý này thì bài thi vẫn có thể qua môn, thậm chí là đạt điểm giỏi.
- Kết quả kiểm tra đánh giá: Chưa phản ánh được chính xác năng lực học tập của sinh viên. Việc đánh giá sinh viên của mỗi giảng viên chưa thực sự đồng nhất, có giảng viên thì quá chặt, có giảng viên thì quá dễ trong cách cho điểm.
Với phương pháp kiểm tra, đánh giá như trên, chưa thực sự động viên sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập. Nguyên nhân của thực trạng trên theo tôi là do một số nguyên nhân sau: 
- Sinh viên hệ trung cấp đa phần tuổi đời còn nhỏ khoảng 15 tuổi đến 18 tuổi, với độ tuổi này các em còn rất mải chơi, chưa định hướng rõ nghề nghiệp của mình cũng như chưa có ý thức tự giác trong học tập. Thậm chí có những phụ huynh cho con đến học với tư tưởng để ở nhà sợ con hư, không quản lý được nên đưa con đến trường rồi phó mặc cho nhà trường.
- Đối tượng sinh viên của trường là đào tạo nghề nên với các em môn chính trị không phải là môn học chuyên ngành, các em quan niệm rằng việc học môn này dường như không giúp ích cho công việc sau này nên không hứng thú đối với môn học.

- Mỗi lớp học thường được sắp xếp từ 40 sinh viên đến 60 sinh viên nên việc thực hiện đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa thời lượng môn học chỉ có 2 tín chỉ được phân bổ trong 15 tuần, với khoảng thời gian như vậy giảng viên rất khó để có thể đánh giá được chính xác năng lực của sinh viên.
2. 3/ Một số giải pháp đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Xuất phát từ thực trạng giảng môn chính trị hệ trung cấp tại trường trong thời gian qua, để nâng chất lượng và hiệu quả giảng dạy, theo tôi cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, đánh giá kết quả học tập cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình học tập. Đây là một công việc rất quan trọng, nhất là khi chuyển từ khi chuyển sang đào tạo tín chỉ, giảng viên được quyền đánh giá 40% điểm số của người học trong quá trình học tập bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ. Quá trình thực hiện này nhằm điều chỉnh hoạt động của cả giảng viên và sinh viên, thúc đẩy sinh viên tích cực, cố gắng  học tập một cách liên tục, đồng thời giúp giảng viên và sinh viên nhìn lại kết quả làm việc sau một thời gian nhất định, củng cố nội dung đã học và chuẩn bị quá trình học tiếp theo. Để đảm bảo việc đánh giá được khách quan và chính xác và đạt hiệu quả cao nhất thì ngay ngày học đầu tiên, giảng viên cần phổ biến cho sinh viên cách thức kiểm tra, đánh giá để sinh viên có định hướng học tập ngay từ đầu.
Hai là, Để phát huy được tính tích cực, sáng tạo của sinh viên, đối với điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ, giảng viên cần sử dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá như: 
- Giảng viên có thể cộng điểm cho những sinh viên chuyên cần trong học tập. 

- Đối với những sinh viên tích cực trong giờ học, trả lời những câu hỏi giảng viên đưa ra một cách chính xác và có tính sáng tạo thì sẽ được điểm cộng. Ví dụ khi dạy về nội dung: Học thuyết  giá trị thặng dư, giảng viên có thể đặt một số câu hỏi để sinh viên trả lời lấy điểm tích lũy. Ví dụ:

+ Chỉ ra sự khác nhau giữa lao động và sức lao động?
+ Sức lao động của người nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ có được coi là hàng hóa không? Vì sao?

+ Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định đối với việc xây dựng đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay? Vì sao?

· Tăng cường sức mạnh nội lực và khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế
· Chống lại âm mưu chia rẽ, phân hóa nội bộ của các thế lực thù địch

· Quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế

· Tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, phục vụ phát triển đất nước. 
- Giảng viên có thể sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để đánh giá kết quả  học tập của sinh viên.  Ví dụ, giảng viên cũng có thể đưa ra câu hỏi “Phân tích những vấn đề cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư. Từ việc nghiên cứu lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác, em hãy liên hệ với giá trị và giá trị sức lao động ở Việt Nam hiện nay ?” Sau đó giao cho một nhóm về chuẩn bị bài, mỗi nhóm khoảng 4 – 6 sinh viên, các em về chuẩn bị nội dung bài học dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Khi đến phần nội dung của bài học thì nhóm được giao bài sẽ trình bày khoảng 10 phút trước lớp, các nhóm còn lại sẽ cùng nghe và phản biện. Sau khi tranh luận và phản biện giảng viên sẽ chốt lại những nội dung mà cả lớp chưa nắm vững và cùng chấm điểm cho nhóm thuyết trình. 
- Khi giảng bài: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên có thể cho sinh viên đi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh sau đó yêu cầu các em viết bài thu hoạch để lấy điểm thay cho làm bài trên lớp.
Tuy nhiên mỗi hình thức đều có những ưu điểm cũng như nhược điểm riêng và trên thực không có bất kỳ một phương pháp kiểm tra, đánh giá nào là hoàn hảo, có thể đảm bảo được tất cả các tiêu chí của việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập, điều quan trọng là chúng ta sử dụng và phát huy những mặt tích cực, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những nhược điểm của nó để đảm bảo đánh giá một cách công bằng, khách quan và trung thực kết quả của quá trình giảng dạy và học tập. Với những hình thức đánh giá phong phú như vậy, sẽ nâng cao năng lực tự học, tự đánh giá bằng việc chủ động thay đổi học tập từ việc học đối phó sang chủ động chiếm lĩnh tri thức.
Còn với điểm cuối kỳ được đánh giá bằng bài tự luận thì cần chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống. Thông qua bài làm của sinh viên, giảng viên đồng thời đánh giá được kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện và những giá trị, cũng như năng lực phẩm chất của người học. Muốn vậy khi thiết kế bài giảng, giảng viên cần phải thiết kế theo hướng không chỉ truyền đạt những tri thức đã sẵn có trong giáo trình mà ở mỗi bài học, giảng viên cần đưa ra những vấn đề gợi mở để sinh viên khả điều kiện thể hiện năng lực nhận thức, vận dụng, diễn đạt của mình. 
Ví dụ 1: - Có ý kiến cho rằng: Khi Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, nền văn hóa nước ta đang dần đánh mất đi bản sắc văn hóa của mình. Quan điểm của em về ý kiến trên? Từ đó, hãy trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ví dụ 2:  Em hãy đọc bài viết sau:
“…Số liệu được công bố rộng rãi từ một cuộc khảo sát gần đây (thực hiện theo phương pháp chọn mẫu tại một số trường ở nội thành và ngoại thành Hà Nội) cho thấy: có tới 40% số học sinh từng quan hệ tình dục. Tính đến hết lớp 9, khoảng 10% số học sinh từng quan hệ tình dục, và tính đến hết lớp 12 thì con số này lên tới 39%; đáng chú ý, có tới 10% số học sinh THPT được khảo sát cho biết, đã từng quan hệ với từ ba người trở lên, khoảng 15% số học sinh có sử dụng các chất kích thích (rượu, ma túy,...) trong lần quan hệ gần nhất…. Nếu năm 2016, cả nước có 265.536 ca nạo phá thai thì đến năm 2017, con số này là gần 300.000 ca, đưa Việt Nam trở thành một trong năm quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và là quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên cao nhất khu vực Đông - Nam Á…”

( Theo báo Nhân dân, ngày 30/10/2018)
Câu hỏi: 

-  Trình bày thực trạng lối sống của một bộ phận giới trẻ nước ta hiện nay. 
-  Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng như trên.

-  Là sinh viên, em cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Tuy nhiên, với cách ra đề kiểm tra như trên đòi hỏi giảng viên phải mất nhiều thời gian, phải thường xuyên cập nhật thông tin thực tiễn…Với những sinh viên học khá, ham học hỏi rất hứng thú với cách ra đề như trên nhưng với sinh viên học trung bình, kém,  quen thụ động thì cho rằng cách ra đề như vậy là khó, không biết làm, chán nản trong học tập. Vì vậy giảng viên cần có những biện pháp hỗ trợ các em trong học tập.
Ba là, Giảng viên cần bám sát đối tượng là người học. Hiện nay, sinh viên hệ trung cấp tại trường phần lớn là những em hầu như không có khả năng học tiếp lên trung học phổ thông nên trình độ học vấn không cao. Các em vào trường vừa học văn hóa lại vừa học nghề nhưng với độ tuổi này, các em còn rất ham chơi, chưa có ý thức tự giác trong học tập, chưa xác định được tầm quan trọng cả việc tích lũy kiến thức để phục vụ cho công việc sau này. Vì vậy, giảng viên cần hiểu rõ về đối tượng mình giảng dạy để từ đó có cách lựa chọn hình thức, nội dung kiểm tra  làm sao cho hiệu quả nhất, không nên đòi hỏi, yêu cầu quá cao ở đối tượng sinh viên trung cấp. Cùng một nội dung bài học nhưng với những lớp học khác nhau, chuyên ngành khác nhau thì giảng viên cần có những cách thức kiểm tra phù hợp thì mới tạo được động lực cho sinh viên trong học tập. Ví dụ đối với sinh viên khoa ngoại ngữ và khoa kinh tế, đa phần các em  thường chăm chỉ trong học tập nên giảng viên có thể hướng dẫn các em làm bài thảo luận theo nhóm để lấy điểm tích lũy. Còn một số khoa khác như Động lực, Công nghệ thông tin thì giáo viên có thể vấn đáp tại lớp để lấy điểm.
Bốn là, Giảng viên cần chuyển từ đánh giá một chiều (giảng viên đánh giá) sang đánh giá đa chiều (giảng viên và sinh viên cùng đánh giá). Muốn vậy, giảng viên cần có hướng dẫn cụ thể cho sinh viên biết cách tự đánh giá và đánh giá bạn trong lớp. Bản thân sinh viên khi thấy mình được tham gia vào quá trình đánh giá kết quả học tập sẽ cố gắng, nỗ lực hơn trong học tập hơn. Đồng thời thông qua hình thức đánh giá này, giảng viên còn đánh giá được tinh thần làm việc của các sinh viên: nhóm nào hiểu bài, làm việc nghiêm túc sẽ có không khí làm việc sôi nổi, có những đánh giá, nhận xét đúng và nhanh các ưu điểm, nhược điểm của các bạn khác.
3. KẾT LUẬN
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đối với học phần giáo dục chính trị có vai trò rất quan trọng. Nó là khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học và là một phương pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo. Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá không chỉ giúp cho giảng viên nắm bắt được tình hình học tập của sinh viên mà còn giúp cho sinh viên thấy được những thiếu sót trong phương pháp giảng dạy của mình để từ đó đưa ra những điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời quá trình kiểm tra, đánh giá cũng giúp sinh viên nhìn nhận lại khả năng học tập của mình và đưa ra những giải pháp để học tốt hơn. Vì vậy, việc kiểm tra, đánh giá cần phải đảm bảo không chỉ tái hiện kiến thức sẵn có trong giáo trình mà cần phải đảm bảo phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên khi giải quyết những vấn đề liên quan đến thực tiễn.
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